
STT MÔ TẢ DỊCH VỤ Đơn vị 
 GigaNet 
Home 1 
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 GigaNet 
Home 4 

I Dịch vụ

1.1    Download / Upload Mbps
 3Mbps/
3Mbps 

 5Mbps/
5Mbps 

 7Mbps/
7Mbps 

 10Mbps/
10Mbps 

II
2.1    Phí lắp đặt VNĐ/lần 250,000 250,000 250,000 250,000
2.2    Cước trọn gói VNĐ/tháng 220,000 285,000 382,000 460,000
2.3    Thiết bị kết nối (cho mượn)

III
 Trả sau hàng tháng 
 Phí lắp đặt VNĐ 100,000
Cước hàng tháng VNĐ/tháng 140,000 180,000 240,000 350,000
Trả trước 3 tháng

 Miễn phí 
lắp đặt 

Cước hàng tháng VNĐ/tháng 140,000
Tổng cước phải đóng trong 03 tháng VNĐ/03tháng 420,000
Trả trước 6 tháng

Cước hàng tháng VNĐ/tháng 140,000 180,000 240,000 350,000
Tổng cước phải đóng trong 06 tháng VNĐ/06tháng 840,000 1,080,000 1,440,000 2,100,000
Trả trước 12 tháng

Cước hàng tháng VNĐ/tháng 140,000 180,000 240,000 350,000
Tổng cước phải đóng trong 12 tháng VNĐ/12tháng 1,680,000 2,160,000 2,880,000 4,200,000

 Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 Đối với khách hàng chưa có THC: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước vào tháng thứ 13.
 Phí kéo dây mới: 150.000VND
 Khách hàng chuyển đổi xuống gói thấp hơn, đóng thêm 100,000VNĐ 
 Khách hàng chuyển đổi lên sử dụng gói cao hơn, miễn phí chuyển đổi

3.1    Miễn phí

 Không áp dụng 

GHI CHÚ: 

3.2    
 Miễn phí lắp đặt, miễn phí sử dụng 02 tháng cước áp dụng 

3.3    
 Miễn phí lắp đặt, miễn phí sử dụng 04 tháng cước áp dụng 

 Chương trình khuyến mại  

Phí hòa mạng, thiết bị và cước sử dụng hàng tháng

Modem wifi

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  DỊCH VỤ GIGANET HOME

(Áp dụng từ 01/12/2013 đến hết 31/12/2013 tại Q.4, TP.HCM)


